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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH QUẢNG NINH
	
	                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	        Số:  58 /BC - UBND


	
	                 Hạ Long, ngày  07  tháng 7  năm 2008


BÁO CÁO

Tình hình khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới
 
I/ Tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than.

1/ Tình hình sản xuất, kinh doanh than của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên địa bàn tỉnh. 

 Hiện nay TKV có 41 Công ty, Xí nghiệp khai thác và 16 đơn vị chế biến kinh doanh than  trên địa bàn tỉnh, có 47 khoáng sàng than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) giao Tổng công ty Than Việt Nam (nay là TKV) quản lý, bảo vệ tổ chức thăm dò khai thác theo QĐ 481QĐ/QLTN ngày 08/6/1995. 

Theo quy hoạch phát triển ngành than giai đoạn 2003 – 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 20/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003, sản lượng than thương phẩm đến năm 2020 của toàn ngành là 29 đến 30 triệu tấn. Tuy nhiên trong những năm gần đây, do nhu cầu sử dụng than phục vụ phát triển cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu thu ngoại tệ để tái đầu tư, đòi hỏi TKV phải nâng sản lượng để đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế và phát triển ngành. Vì vậy TKV đã khai thác không theo quy hoạch mà theo yêu cầu và kế hoạch được giao hàng năm (*) . Từ năm 2003 đến năm 2007 sản lượng than khai thác tăng 2 lần, tiêu thụ tăng hơn 2 lần, đất đá thải tăng 2,2 lần. Sản xuất than tăng trưởng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội của Tỉnh, đáp ứng nhu cầu về than cho nền kinh tế , tạo việc làm và thu nhập, từng bước cải thiện đời sống cán bộ , công nhân mỏ. Cùng với tăng trưởng sản xuất, công tác bảo vệ môi trường bước đầu được quan tâm và đầu tư. TKV đã chủ động phối hợp với Tỉnh trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường do khai thác than bằng những dự án cải tạo cảnh quan môi trường: các bãi thải, nạo vét, xây kè sông suối, trồng rừng, quy hoạch và xây dựng hạ tầng đường vận chuyển than bằng đường sắt, đầu tư mua xe ô tô tưới nước chống bụi, xử lý chống bụi các khu vực sàng tuyển… hiện tại đang xúc tiến dự án vận chuyển than bằng băng tải ống tại Mạo Khê, cải tạo nâng cấp đường sắt, làm mới tuyến đường ô tô chuyên dụng nối vùng Hòn Gai , Cẩm Phả.

(*) Năm 2003 khai thác 19,29 triệu tấn, tiêu thụ 17,016 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 6,063 triệu tấn. Bóc 82,71 triệu m3 đất đá; Năm 2004 khai thác 26,28 triệu tấn, tiêu thụ 23,3 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 10  triệu tấn. Bóc 116,1 triệu m3 đất đá; Năm 2005 khai thác 32,2 triệu tấn, tiêu thụ 29,55 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 13,4 triệu tấn. Bóc 157,99  triệu m3 đất đá; Năm 2006 khai thác 37,54 triệu tấn, tiêu thụ 34,6 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 18,3 triệu tấn. Bóc 184,830 triệu m3 đất đá; Năm 2007 khai thác 41,58 triệu tấn, tiêu thụ 38, 55  triệu tấn, trong đó xuất khẩu 21,5 triệu tấn. Bóc 190,78 triệu m3 đất đá., Sáu tháng đầu năm 2008 khai thác 22,8  triệu tấn, tiêu thụ 20,9 triệu tấn, xuất khẩu 11,1 triệu tấn. Bóc 102,8 triệu m3.

Việc TKV tăng nhanh sản lượng than trong khi hạ tầng giao thông, thiết bị …chưa có sự chuẩn bi tương ứng dẫn đến tình trạng quá tải của hạ tầng giao thông và  sử dụng đất vượt ranh giới diện tích được thuê, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, làm ô nhiễm nhiều nguồn nước, kho bãi, bến cảng không đáp ứng nhu cầu, cụ thể như: Vùng Đông Triều  đã làm suy giảm nguồn sinh thủy, dung tích chứa và chất lượng nước các hồ chứa nước (ô nhiễm  9/15 hồ chứa nước),  ô nhiễm môi trường về bụi do vận chuyển than từ nhà sàng mỏ ra cảng Bến Cân. Vùng Uông Bí ô nhiễm nghiêm trọng tuyến đường vận chuyển từ Vàng Danh ra cảng Điền Công, ô nhiễm nguồn nước sông Vàng Danh, nguồn cung cấp nước sinh hoạt. Vùng hạ Long các bãi thải Núi Béo, Hà Tu, 917 ảnh hưởng cảnh quan môi trường đo thị. Vùng Cẩm Phả ô nhiễm môi trường không khí , tiếng ồn, bụi từ các bãi thải cao phát tán, hiện tượng bồi lấp các mương, suối thoát nước gây úng lụt tại một số địa bàn của thị xã... Mặt khác việc TKV tự giao ranh giới khai trường để tổ chức khai thác, cho thác tận thu than  ở các lộ vỉa và cho các doanh nghiệp ngành than thuê các doanh nghiệp tư nhân đưa lực lượng phương tiện, thiết bị vào nhưng không quản lý được hết quy trình quy phạm, đất đá đổ thải không đúng quy định tạo ra các kẽ hở trong sản xuất, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trái phép trên địa bàn, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh và trật tự xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

2/ Tình hình khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu than trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

  Những năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Tỉnh và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động khai thác và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã được kiểm soát, hàng năm Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh  đều có chương trình làm việc với TKV về tình hình sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của ngành gắn với quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn và ra Thông báo để các cấp các ngành, địa phương liên quan và TKV thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2823/UBND –CN2 ngày 14/8/2006, giao cho đồng chí Chủ tịch UBND các địa phương: Đông Triều;  Uông Bí; Hoành Bồ;  Hạ Long; Cẩm Phả, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc kiểm tra thường xuyên các hoạt động khai thác than trái phép và bảo vệ môi trường trên địa phương mình và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành , địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn để ngăn chặn, xử lý các hiện tượng khai thác, kinh doanh than trái phép. 

Về xuất khẩu than: những năm trước đây việc xuất khẩu than sang Trung Quốc theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/1999/TT-BCN ngày 14/6/1999 của Bộ Công nghiệp ( nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn điều kiện kinh doanh than mỏ. Chủ yếu xuất khẩu qua cửa khẩu Vạn Gia do TKV và các doanh nghiệp được Bộ Thương mại cho phép tại Thông tư 15/2000/TT-BTM ngày 10/8/2000 của Bộ Thương mại (gồm 6 doanh nghiệp), UBND tỉnh cho phép ( 05 đơn vị). UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 464/2002/QĐ-UB ngày 28/01/2002, ban hành Quy chế kinh doanh than mỏ, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện xuất khẩu than sang Trung Quốc đảm đảm đúng các quy định của pháp luật. Từ khi có Thông tư 04 và 05/2007/TT-BCN ngày 22/10/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) , hướng dẫn điều kiện kinh doanh than và điều kiện xuất khẩu than, theo đó: Việc xuất khẩu than chỉ cần chứng minh được nguồn gốc hàng hoá hợp pháp và các điều kiện theo quy định (có 05 đơn vị). Bộ Công Thương và UBND tỉnh không cấp phép xuất khẩu. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát: Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc xác định nguồn gốc than xuất khẩu; Ban chỉ đạo 127 của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường kiểm tra kiểm soát cả trên bờ, trên biển và cửa khẩu. Trong năm 2007 đã xử lý 193 vụ khai thác, kinhdoanh than trái phép với số lượng 27.944 tấn than các loại.

Sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã kiểm soát được tình hình khai thác, chế biến , tiêu thụ và xuất khẩu than trái phép trên địa bàn. Vì vậy các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu than trái phép tuy vẫn còn rải rác ở một số nơi, một số lúc nhưng chủ yếu là khai thác lén lút, thủ công và hầu hết được xử lý kịp thời ngày khi bị phát hiện.  Bộ Công nghiệp  (nay là Bộ Công Thương) đã đánh giá cao những biện pháp chỉ đạo kiên quyết , tích cực đồng bộ và thường xuyên của UBND tỉnh thể hiện tại văn bản số 141/TB-BCN ngày 13/6/2007, Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh về việc chấn chỉnh tình hình quản lý khai thác và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh.

 Tuy nhiên thời gian từ cuối năm 2007 và đặc biệt  là những tháng đầu năm 2008, tình hình khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép diễn ra hết sức phức tạp và nghiêm trọng với quy mô lớn hơn so với những năm trước, có biểu hiện có tổ chức và diễn ra trên diện rộng; trong tất cả các khâu từ khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ trong nước, xuất khẩu. Hoạt động khai thác than trái phép chủ yếu diễn ra  trong ranh giới quản lý tài nguyên than của các đơn vị thành viên thuộc TKV, đặc biệt là các khu vực thuộc huyện Đông Triều, ở các xã thị trấn (Mạo Khê, Yên Thọ, Hồng Thái, Hoàng Quế, Tràng Khê, Tràng Lương), huyện Hoành Bồ, ở các xã (Tân dân, Quảng La), thành phố Hạ Long, ở các phường (Cao Xanh, Việt Hưng, Đại Yên), thị xã Cẩm Phả (Mông Dương, Dương Huy). Các đối tượng đã khai thác dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau ( khai thác hầm lò và khai thác lộ thiên), có những nơi khai thác với quy mô lớn, sử dụng các phương tiện cơ giới. Điển hình như: khu vực đồi sắn Vĩnh Phú thị trấn Mạo Khê, khu vực thôn Trại Hà xã Yên Thọ, khu vực Tân Yên xã Hồng Thái huyện Đông Triều. 

Tình hình buôn lậu than sang Trung Quốc cũng diễn biến hết sức phức tạp trên tuyến đường biển và qua cửa khẩu Vạn Gia.

        Nguyên nhân  

Khách quan:



- Nhu cầu than trong nước và thế giới tăng dẫn đến giá than tăng cao, kích thích tình trạng khai thác, mua bán than trái phép bùng phát.



- Ranh giới quản lý tài nguyên của TKV rộng, địa bàn hiểm trở, có nhiều khu dân cư nằm đan xen trong ranh giới các mỏ tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân lợi dụng diện tích đất được giao ( trồng rừng, đất ở, mở đường dân sinh…) để khai thác, chế biến và kinh doanh than trái phép dẫn đến công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên khó khăn phức tạp



- Một bộ phận dân cư thiếu hiểu biết, quan niệm một cách đơn giản là có quyền đào lấy than trên đất tổ tiên để lại, đất được giao để canh tác…; cuộc sống nhiều người dân còn khó khăn thiếu thốn.



- Nhân lực, kinh phí, phương tiện cho công tác bảo vệ tài nguyên còn thiếu thốn.

Chủ quan:


- Nguyên nhân chính dẫn đến tình hình khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép diễn biến phức tạp và nghiêm trọng là do Tập đoàn TKV có chủ trương khai thác tận thu bằng phương pháp lộ thiên trên địa bàn từ huyện Đông Triều đến Mông Dương thị xã Cẩm Phả và giao cho Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -TKV thực hiện, Công ty này đã hợp đồng thuê các doanh nghiệp tư nhân vào thực hiện việc khai thác than, ngoài ra Công ty còn  hợp đồng thuê các bến cảng không thuộc các bến cảng do TKV quản lý để tập kết chế biến và tiêu thụ nên rất khó quản lý, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ than trái phép.

- Công tác quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ của các đơn vị thuộc TKV chưa được tốt, còn nhiều bất cập do cùng một lúc có nhiều đơn vị khai thác trong ranh giới quản lý tài nguyên của một mỏ, việc kiểm tra, kiểm soát chưa thường xuyên, liên tục dẫn tới không phát hiện ngăn chặn kịp thời ngay từ khi có biểu hiện khai thác than trái phép.



- Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đất đai , xây dựng , khai thác, chế biến, kinh doanh than của Chính quyền địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập, các vi phạm về hoạt động khai thác không xin phép, không thuê đất đã không được xử lý nghiêm túc . 


- Việc lập các bến bãi kinh doanh than trái phép diễn ra rất phức tạp, các bến cảng chế biến và tiêu thụ than trái phép nằm đan xen với các cảng của TKV, nhiều bến bãi tiêu thụ than không nằm trong số các cụm cảng theo Quy hoạch của UBND tỉnh phê duyệt. Việc quản lý hệ thống bến cảng thiếu chặt chẽ đồng bộ dẫn đến phát triển các  bến cảng nhỏ lẻ quá nhiều, không tuân thủ quy hoạch,  không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định và không được xử lý nghiêm túc.



- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Khoáng sản cho nhân dân làm chưa hiệu quả và chưa thường xuyên.

3/ Công tác chỉ đạo của Tình ủy, UBND tỉnh chấn chỉnh các hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh.
 Trước tình hình trên Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/4/2008, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường đợt kiểm tra toàn diện từ khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu than cả trên đường bộ và đường biển. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy tình trạng khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép  trên địa bàn. Chỉ đạo UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với TKV áp dụng hàng loạt các biện pháp tích cực, kiên quyết, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm. 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị có liên quan, cụ thể như: Kế hoạch số 1270/KH-UBND ngày 28/3/2008, Công văn số 1188/UBND-CN2 ngày 25/3/2008, Thông báo số 61/TB-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh, Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 và Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 08/5/2008, thành lập 5 tổ công tác liên ngành tại các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Yên Hưng, Hạ Long, Cẩm Phả do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND địa phương làm tổ trưởng, để kiểm tra thủ tục, hồ sơ giấy tờ đảm bảo theo quy định đối với các cảng, bến bãi tập kết, các phương tiện bốc rót, vận chuyển than trên đia bàn, cùng nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của các huyện thị xã, thành phố có than, tổ chức phát động phong trào quần chúng, huy động tổng lực các lực lượng của chính quyền địa phương và các đoàn thể, tổ chức xã hội vào cuộc; tổ chức nhiều đợt truy qúet.

Về công tác chống buôn lậu:  Quán triệt sự chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 127TW, các Bộ , ngành TW và trực tiếp là Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, BCĐ 127 tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2008 chỉ đạo các ngành chức năng, BCĐ các huyện , thị xã , thành phố xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh chông buôn lậu. 

Kết quả:
+  Về khai thác than trái phép: Từ đầu năm đến nay trên toàn tỉnh đã xử lý 1032 lượt cửa lò, điểm khai thác và thu mua gom than trái phép, bắt giữ 1.044 vụ 1.065 đối tượng tổ chức khai thác, vận chuyển chế biến, tiêu thụ than trái phép, tạm giữ, thu giữ , xử lý 741 xe ô tô, 32 phương tiện thuỷ, 13 máy xúc, 19 máy bơm, 33 máy phát điện, 04 máy khoan, 28 máy tời và nhiều phương tiện dụng cụ khác sử dụng để khai thác than trái phép. Ngoài ra đã xử lý gần 700 lượt phương tiện thuỷ vận chuyển than vi phạm Nghị định 09 của Chính phủ; trục xuất 132 người tỉnh ngoài đến cư trú bất hợp pháp, làm thuê cho các chủ lò khai thác than và số đối tượng kinh doanh than trái phép.  Các lực lượng chức năng của tỉnh đã yêu cầu trên 5000 hộ dân trên địa bàn tỉnh và những đối tượng có liên quan viết cam kết không vi phạm khai thác, vận chuyển than trái phép, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 778 vụ 779 đối tượng bằng 2 tỷ 204 triệu đồng.

+ Về tiêu thụ và xuất lậu than: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, từ ngày 08 đến ngày 10/4/2008 Bộ đội biên phòng tỉnh đã kiểm tra , bắt giữ tại khu vực cảng Vạn Gia và khu vực biển Quảng Ninh 103 tầu chở than.  Kiểm tra xử lý vi phạm kinh doanh than trái phép: 872 vụ (trong đó Bắt giữ 103 tầu đang trên đường vận chuyển than đi Trung Quốc với số lượng 100.608 tấn than các loại)  tịch thu 250.609 tấn than các loại, phát mại và phạt vi phạm hành chính 56.863.951.000 đồng (trong đó hàng hoá phát mại 55.424.551.000 đồng, phạt vi phạm hành chính 1.621.400.000 đồng.

+ Cho đến hết tháng 6/2008, Tổng số than đã tịch thu phát mại trên 21 vạn tấn, trị giá trên 90 tỷ đồng,  xử phạt hành chính trên 2,2 tỷ đồng. Ban điều tra án đang tập trung xử lý tạm giao phương tiện cho các chủ quản lý sử dụng.

+   Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  đã khởi tố 21 vụ án (trong đó 10 vụ án/104 tầu Bộ đội biên phòng bắt giữ  trong tháng 4/2008) với 100 bị can, (đã bắt giam 65, khởi tố tại ngoại 12, đang truy bắt 23) liên quan đến các hành vi khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu than qua biên giới, sử dụng giấy tờ có giá giả. Đặc biệt đã bắt giữ xử lý pháp luật 12 bị can trong các cơ quan chức năng quản lý cửa khẩu Vạn Gia và quản lý Cảng Thuỷ nội địa có hành vi tham nhũng, tiêu cực liên quan đến buôn lậu than.

* Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo từ Tỉnh xuống đến các xã , phường. Kết quả đến nay về cơ bản trên địa bàn tỉnh không còn hiện tượng khai thác, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu than trái phép. 


Trong các ngày 27 và 28/6/2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã kiểm tra và làm việc với Lãnh đạo Tỉnh và TKV về tình hình sản xuất và kinh doanh than, các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến , tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh, đã đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc lập lại trật tự kỷ cương về sản xuất và kinh doanh than trên địa bàn, đã chặn đứng được nạn khai thác, chế biến, xuất khẩu than lậu, trong khi vẫn duy trì ổn định sản xuất than, an ninh xã hội được đảm bảo tốt hơn. Có thể khẳng định sau khi lập lại trật tự trong sản xuất và kinh doanh than, tình hình an ninh xã hội được đảm bảo,  công nhân lao động ngành than và nhân dân trong tỉnh đồng tình.

II. Các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trên địa bàn.
1/  Đánh giá  chung về công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến, kinh doanh than của cả Các Bộ ngành, Chính quyền địa phương và TKV còn có những hạn chế, bất cập và không theo kịp tình hình trong nước và thế giới.

  +Về phía các Bộ ngành trương ương: Theo đánh giá của Bộ Công Thương. Các Bộ ngành thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời , đồng bộ  với tỉnh Quảng Ninh và TKV,  giao cho TKV quyền quản lý tài nguyên than trên địa bàn tỉnh với ranh giới rộng,  không xác định rõ quyền quản lý nhà nước về khoáng sản than cho Bộ và tỉnh, việc quản lý quy hoạch , cấp phép khai thác không được quan tâm. Về xuất khẩu than Bộ chưa có hướng dẫn kịp thời về nguồn gốc hàng hoá gây khó khăn cho cơ quan kiểm tra thủ tục xuất khẩu than.



   +Về phía Chính quyền địa phương, các ngành chức năng còn những thiếu sót, khuyết điểm như:



- Đối với UBND tỉnh: Chưa kiên quyết xử lý các vi phạm về hoạt động khai thác không có giấy phép, không thuê đất. Nhận thức về quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến , kinh doanh than còn hạn chế, coi TKV như một cơ quan quản lý nhà nước về than, do đó việc khai thác than trong ranh giới mỏ còn ưu ái với TKV và đã  phó mặc cho TKV. 

   - Đối với các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ , Yên Hưng, Hạ Long, Cẩm Phả. 

+ Việc Cấp Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh (trong đó có kinh doanh than) song công tác hậu kiểm tra sau đăng ký không thường xuyên, hiệu quả kiểm tra không cao, sự phối hợp với các ngành liên quan chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra thường xuyên các điều kiện kinh doanh than theo quy định, dẫn đến nhiều đơn vị không đủ điều kiện kinh doanh than vẫn hoạt động mà không bị rút giấy phép đăng ký kinh doanh.  Trách nhiệm này thuộc về các ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Cục Thuế… và UBND các địa phương.

 + Chưa làm hết trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về Tài nguyên Môi trường, còn buông lỏng quản lý, chưa kiên quyết trong việc yêu cầu TKV và các đơn vị thành viên chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác than. Việc thanh, kiểm tra các hoạt động khoáng sản không được tiến hành thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. 

  Việc quản lý tài nguyên than ngoài ranh giới mỏ chưa được quan tâm,  trước năm 2006, UBND Tỉnh cho một số tổ chức, cá nhân tận thu than khi thực hiện các dự án cải tạo vườn rừng, nuôi trồng nông lâm thuỷ sản (*)

Tại thời điểm này, việc UBND tỉnh cho tận thu than để không lãng phí tài nguyên, tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước hiện hành, phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư đã không thực hiện đúng các quy định, đặc biết là Công ty cổ phần Thiên Nam.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 20/01/2006 đình chỉ hoạt động khai thác tận thu của 05 tổ chức và 02 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Cẩm Phả và ngày 16/3/2006, UBND tỉnh ban hành thông báo số 36/TB-UBND, mục 3 nêu rõ: Từ nay trở đi, UBND tỉnh sẽ không cho phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào được tổ chức hoạt động khai thác than tận thu. Đối với diện tích đất đã được UBND tỉnh giao cho các Lâm trường tổ chức trồng rừng thì TKV cấp kinh phí để trồng rừng như cơ chế đã thoả thuận với tỉnh. Nếu trong quá trình thực hiện trồng rừng phát hiện có than thì báo cáo TKV biết để xử lý.
         Kể từ năm 2006 đến nay UBND tỉnh nhận được duy nhất một văn bản của UBND huyện Đông Triều, đề nghị cho hộ ông Trần Quang Đua trú tại khu Vĩnh Lâm, thị trấn Mạo Khê được tận thu than trong quá trình cải tạo vườn rừng, UBND tỉnh đã có công văn số 751/UBND-CN2 ngày 08/02/2007 trả lời rõ không đồng ý và yêu cầu Công ty than Mạo Khê tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên khu vực nêu trên vì trong ranh giới mỏ của Công ty và yêu cầu UBND huyện Đông Triều tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên ở một số địa phương vẫn còn hiện tượng cho nhân dân cải tạo vườn rừng, vườn nhà lợi dụng khai thác than trái phép. Trách nhiệm này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các địa phương có hoạt động khai thác than. 

Việc quản lý các cảng, bến thuỷ nội địa theo quy hoạch, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 “Về việc phê duyệt đề án quy hoạch sắp xếp lại các cảng và bến thuỷ nội địa tiêu thụ than và lộ trình cho phép xe vận chuyển than hoạt động trên các tuyến đường giao thông”. song không kiểm tra đôn đốc thực hiện, để các bến cảng không được phép tiêu thụ than, các bến cảng không có giấy phép, tự ý san lấp mặt bằng trái phép, mở rộng diện tích, lấn chiếm đất làm nơi chê biến tiêu thụ than trái phép không được phát hiện và xử lý kịp thời. Trách nhiệm này thuộc về Sở Giao Thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương.



+ Uỷ ban nhân dân các địa phương nêu trên đã thực hiện thiếu nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thường xuyên kiểm tra các hoạt động khai thác , chế biến, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn, việc xử lý các vi phạm còn nương nhẹ, không triệt để; không loại trừ có tình trạng làm ngơ, thậm chí thông đồng ,tiếp tay cho hoạt động khai thác, kinh doanh than trái phép của một số cá nhân có trách nhiệm (thể hiện qua việc ngang nhiên khai thác, mua bán trái phép với quy mô lớn, trong thời gian dài, việc lập các bến , cảng tiêu thụ than trái phép ).

     (* )Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Long Cẩm Phả;  Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Trường Sơn; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 324; Công ty cổ phần Thiên Nam;   Hộ gia đình ông Phạm Văn Soài -Tổ 13 khu 7, phường Quang Hanh ; Hộ gia đình ông Vũ Văn Bảy - Tổ 15 khu 3 phường Quang Hanh.
Công tác kiểm tra chống buôn lậu than còn nhiều bất cập, đã để một lượng lớn tàu thuyền hoạt động trên tuyến biển xuất khẩu than trái phép ra nước ngoài tập trung tại của khẩu Vạn Gia ( Móng Cái), công tác ngăn chặn chưa kịp thời, còn có những cán bộ vi phạm pháp luật tiếp tay cho buôn lậu. 

Để xảy ra tình trạng khai thác, chế biến , tiêu thụ và khẩu khẩu than trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã Kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Thủ tướng Chính phủ.

2/ Các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước.


Từ thực tế công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ than nêu trên, để tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước ,Tỉnh đã chỉ đạo:

- Uỷ ban nhân dân các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Quy định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền và xử lý theo thẩm quyền mọi tổ chức, cá nhân có hành vi hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản  cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức , cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản; vận động các tổ chức đoàn thể, nhân dân tích cực cùng tham gia quản lý bảo vệ tài nguyên than, thông qua các hình thức như ký cam kết không khai thác kinh doanh than trái pháp luật, phát hiện kịp thời cho chính quyền những trường hợp vi phạm. 

- Các ngành tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện pháp luật về khoáng sản, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản (trong đó có than) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản để thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh. 

-  Ngày 29/4/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (UBND tỉnh) và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ký Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và TKV về sản xuất kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép trên địa bàn tỉnh, nội dung Kế hoạch đã nêu rõ:

Về trách nhiệm của các bên:

+ UBND tỉnh Quảng Ninh
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn , phối hợp với các Bộ ngành trung ương tạo điều kiện cho TKV sớm hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác than . 

Chỉ đạo UBND các cấp và các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các Công ty con của TKV giải quyết nhanh các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để duy trì sản xuất than trên địa bàn, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý tài nguyên than trong và ngoài ranh giới mỏ (RGM), quá trình khai thác, sàng tuyển vận chuyển, kho bến, cảng và tiêu thụ than.

UBND các địa phương có than nếu đơn vị nào để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép, lập bến bãi không đúng quy hoạch thì chính quyền địa phương và cá nhân người đúng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp với Bộ Công an và TKV tiếp tục kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

+ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động khoáng sản than trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, tuân thủ quá trình thanh kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật

Triển khai công bố RGM cho các công ty thành viên và thông báo cho UBND tỉnh, các địa phương và các nhgành chức năng của tỉnh. Cần xác định RGM một cách rõ ràng để phân định trách nhiệm, yêu cầu các đơn vị của TKV thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước trong hoạt động khoáng sản, chủ động bảo vệ tài nguyên trong RGM, 

Chỉ đạo các đơn vị thành viên trong việc quản lý tài nguyên, quá trình thăm dò, khai thác, tiêu thụ. Có lộ trình về việc dần di chuyển dân nằm trong RGM những vùng nhạy cảm, đồng thời giảm dần khai thác lộ thiên và các biên pháp bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhà ở , việc làm cho nhân dân địa phương có than.

Về Cơ chế phối hợp
+ Mỗi năm một lần Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND,UBND , các sở ban ngành và UBND cấp huyện làm việc với lãnh đạo TKV để kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch

+ Sáu tháng một lần lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở ban ngành và UBND các địa phương làm việc với Tổng giám đốc TKV và Giám đốc các công ty thành viên

+ UBND tỉnh và TKV nhất trí giao cho các đơn vị thành viên hỗ trợ kinh phí, huy động lược lượng cùng UBND các cấp ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác , kinh doanh than trái phép.

+ Định kỳ mỗi quý một lần (không kể đột xuất) lãnh đạo Trung tâm điều hành sản xuất của TKV tại Quảng Ninh làm việc với lãnh đạo UBND và công an các địa phương (cấp huyện) để trao đổi thông tin , cùng nhau giải quyết những vấn đề nảy sinh

+ Khi có những vấn đề nóng hoặc phức tạp cấp dưới không tự giải quyết  được, lãnh đạo TKV và lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp liên hệ trao đổi ý kiến để cùng giải quyết một cách nhanh nhất.

*Thực hiện Kế hoạch đã ký, trong tháng 5/2008 Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và lãnh đạo TKV đã đi kiểm tra và chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở các địa phương (tại Đông triều  ngày 12/5/2008 và Cẩm Phả ngày 20/5/2008), đồng thời thống nhất giải quyết một số việc như sau:

- Về xuất khẩu than đã chỉ đạo tạm dừng xuất khẩu than qua cửa khẩu Vạn gia từ ngày 01/6/2008. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng xuất khẩu than tiểu ngạch qua cửa khẩu Vạn Gia.

- Về  công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khái thác , chế biến kinh doanh than : UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phải làm triệt để cả trong và ngoài RGM. Phối hợp với các đơn vị thành viên của TKV trên địa bàn để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm khi mới phát sinh.

- Ban chỉ đạo 127 của Tỉnh: tăng cường hoạt động, kiểm tra kiểm soát tại các mỏ, biên giới, cả dường bộ và đường biển. Xác định than là mặt hàng đặc biệt quan tâm để chỉ đạo.

- Về xử lý các cảng bến và than tịch thu: Chỉ đạo UBND các địa phương (cấp huyện) xử lý nghiêm theo thẩm quyền những bến, cảng vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, xoá bỏ các bến cảng không có phép và không theo quy hoạch, thành lập Hội đồng xử lý do đ/c Chủ tịch UBND  làm Chủ tịch Hội đồng để xử lý số than thu  đã và đang kiểm tra tạm giữ tại các bến bãi, cảng thuỷ nội địa, số than tịch thu bán cho TKV, đồng thời phối hợp với các đơn vị của TKV trên địa bàn xây dựng kế hoạch phối hợp tại địa phương mình.

- Về công tác hoàn nguyên môi trường: Yêu cầu TKV tổ chức hoàn nguyên môi trường các địa điểm đã khai thác trong RGM , triển khai sớm các dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là việc xử lý các hồ nước bị ô nhiễm ở Đông Triều.

- Về Quy hoạch các cảng tiêu thụ than: UBND tỉnh đồng ý để TKV lập Quy hoạch các Cụm cảng than trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 825/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 “Về việc phê duyệt đề án quy hoạch sắp xép lại các cảng và bến thuỷ nội địa tiêu thụ than và lộ trình cho phép xe vận chuyển than hoạt động trên các tuyến đường giao thông” chỉ làm nơi vận chuyển, không kết hợp làm nơi chế biến, sàng tuyển và phải gắn với đường vận tải chuyên dùng. TKV có trách nhiệm liên hệ với các ngành liên quan của Tỉnh để triển khai thực hiện

- Về giải quyết số máy móc thiết bị do các doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn để làm thuê cho các đơn vị thành viên của TKV: TKV rà soát lại các hợp đồng đã ký với các đơn vị khai thác tận thu, vận chuyển, chế  biến than cho TKV, UBND tỉnh rà soát thống kê số máy móc thiết bị , người lao động của các doanh nghiệp trước đây làm thuê cho các Công ty thuộc TKV. Sau đó hai bên sẽ làm việc để giải quyết cụ thể trên tinh thần đã thống nhất: Các Công ty con của TKV ký hợp đồng trực tiếp với các DN có năng lực trên địa bàn để họ thực hiện hợp đồng chứ không qua trung gian ( hiện TKV đang xây dựng KH cụ thể), như vậy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề xã hội liên quan đồng thời phát huy được đầu tư xã hội, tránh được xáo trộn , ảnh hưởng và cũng là phương thức để TKV giảm dần đầu tư trang thiết bị, từ đó giảm xuất khẩu than, hiện TKV đang lên kế hoạch để hợp đồng thuê máy móc thiết bị.

- Về giải quyết việc thu mua than trôi do nhân dân thu gom đãi từ các sông suối ngoài ranh giới mỏ: Ngày 26/6/2008 UBND Tỉnh và TKV đã họp thống nhất chỉ đạo việc thu mua than trôi, nhặt trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/6/2008, cụ thể: TKV sẽ giao cho một số đơn vị thuộc TKV  mua trực tiếp than trôi, than nhặt của nhân dân lao động được thu nhặt, đãi từ sông suôi ngoài  RGM , các đơn vị này sẽ phối hợp với UBND địa phương có nguồn than trôi, than nhặt để lập các bãi chứa thuận tiện, phù hợp với từng địa phương.

· Những kiến nghị của UBND tỉnh với Trung ương :

+ Việc cấp giấy phép khai thác than đề nghị cấp cho các đơn vị trực tiếp khai thác thuộc TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, công việc này được tiến hành từ ngày 20/6/2008 đến tháng 11/2008  UBND tỉnh đã và đang phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc rà soát lại ranh giới mỏ và thủ tục cấp giấy phép khai thác than cho các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM),  giải quyết thủ tục đất đai và triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than.


+ Đề nghị nhà nước có cơ chế tài chính để lợi nhuận thu được cho tỉnh Quảng Ninh khắc phục môi trường và xây dựng những công trình lớn.  Tỉnh sẽ Phối hợp với TKV kịp thời tháo gỡ khó khăn, cùng TKV nghiên cứu cơ chế quản lý xuất khẩu hiệu quả , báo cáo các Bộ ngành Trung ương giải quyết.

III. Những đề nghị với HĐND tỉnh

Kết quả lập lại trật tự trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu, tình hình còn tiềm ẩn những phức tạp có thể tái diễn trên các địa bàn nếu không có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của các cấp các ngành và các đơn vị có liên quan. Vì vậy UBND tỉnh đang chỉ đạo chính quyền và các cơ quan nội chính toàn tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước, điều tra xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực liên quan đến than. Với chức năng của mình, đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất là các tổ Hội đồng ở các địa phương có hoạt động khoáng sản than, cần tăng cường giám sát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp quản lý trong và ngoài ranh giới mỏ, kiên quyết không để tái diễn hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép, giám sát việc xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trong xử lý các vụ việc tiêu cực về than.
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